
																			II/		Thân	Hữu	Yểm	Trợ	TPB/TQLC
Họ và Tên TP TB/ QG Ghi Chú 2018 2019 2020 2021 2022

TH Chị Trần Thị Mai VIC/AU $125/AUD/18 $125.00 $107.44 TH MX Trần Tấn Toàn
TH Mẹ em Quỳnh Châu VIC/AU $50/AUD/18 $50.00
TH Ông Lu Hà  Melbourne VIC/AU $2000/AUD/18 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 TH Hội TQLC VIC
TH  Ẩn Danh VIC/AU $350.00
TH Lê Hùng  471 VIC/AU $100.00 $120.00 $73.20
TH Nguyễn Quốc Tú VIC/AU $100.00 $100.00 $120.00 $73.20
TH Hội TQLCVN/SA SA/AU $300.00 TH Hội TQLC SA
TH Trương Kinh Thời BĐQ SA/AU $100.00 $73.20 TH Hội TQLC SA
TH Cô Lệ Thu Sydney NSW/AU $100/AUD/18 $100.00 $100.00 TH Hội TQLC NSW
TH Cô Trần Thị Kim Thoa Sydney NSW/AU $150/AUD/18 $150.00 $100.00 TH Hội TQLC NSW
TH Ẩn danh Sydney NSW/AU $50.00 TH Hội TQLC NSW
TH Peter Astell‐7RAR‐ Vietnam Vet VIC VIC/AU $100/AUD/18 $100.00 $100.00 $73.20
TH Jeffrey Tuấn Trần VIC VIC/AU $100.00
TH Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ CA $100.00
TH Anh chị Doãn Cẩm Liên CA $100.00
TH Nguyễn Hồng Ann &Võ Quang Giáng CA $100.00 $500.00 TH MX Tô Văn Cấp
TH Bà Phượng  Võ CA $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 TH MX Nguyễn Gia Quyết
TH BS Garen T. Vong   CA $200.00 $200.00 TH NT Đồ Sơn
TH Gia Đình Hậu Nghĩa CA $100.00 TH NT Saigon
TH BS Alan Thái Trần CA $230.00 TH cháu của cố MX Trần Xuân Bàng
TH BS Trần Công Luyện CA $100.00
TH BS Nguyễn Hoàng Quân CA $200.00
TH Ô Bà Nguyễn Phú Hữu K20/VB CA $100.00 TH MX Lê Quang Liễn
TH Cô Khôi An CA $800.00 TH MX Tô Văn Cấp/Lê Quý Đôn
TH BS Lộc Quan Tô CA $300.00 TH MX Tô Văn Cấp
TH BS Hòa Nhật Tô CA $100.00 TH MX Tô Văn Cấp
TH Mr Phan Mạnh Tiến CA $300.00 TH Hội TQLC North CA
TH Lại Đức Toàn     CA   $100.00 Nhận QS
TH Cô Trần Diệu Trang CA $100.00 $100.00 TH NT Đồ Sơn
TH Bà Lan P. Nguyễn CA $200.00 $200.00 TH của MX Võ Thanh Sang
TH Mr Paul Quang Minh Phạm CA $110.00
TH Mr Lý Văn Chính CA $50.00
TH Mr Ngô Chính CA $200.00
TH  Phạm Phan Lang, HI & PT An Ninh, CA  HI, CA  $2,000.00 TH MX Cam Ranh

TH Care RX Inc. CA $100.00
A/C Du Trần / Hải CA $50.00 TH MX Cam Ranh
TH Hoàng Như Cầu CA $100.00
TH MĐ Lê Xuân Tùng CA $100.00 TH MX Lê Quang Liễn
TH Nguyễn D Anh CA $200.00
TH Nguyễn Đắc Điều CA $200.00 TH MX Cam Ranh
TH Nguyễn Công Thuần  CA $100.00 TH MX Cam Ranh
TH GS Trần Huy Bích CA $100.00 $100.00 TH MX Tô Văn Cấp
TH Kim Lan CA $100.00
TH GS Thọ ‐ Mầu CA $100.00 TH MX Tô Văn Cấp
TH Đ/Tá Trần Minh Công CA $100.00 TH MX Tô Văn Cấp
TH Trần Tâm CA $100.00 TH MX Tô Văn Cấp



TH Trần Trọng An Sơn CA $200.00
TH Trung Tâm VH Hồng Bàng CA $100.00 TH của MX Võ Thanh Sang
TH Trương Khương CA $100.00 TH MX Tô Văn Cấp
TH Lễ Phượng CA $100.00 TH MX Tô Văn Cấp
TH LP Realty CA $200.00 TH Hội Nam CA
TH Tràm Cà Mau  CA $100.00
TH Ms Carolyn Tran CA $50.00 8221 18 th ST Westminster, CA 92683
TH Thao Trần & Lan Nguyễn CA $100.00 $50.00
TH Ẩn Danh CA $1,000.00 TH Hội Nam CA
TH Nguyễn Thị Hạnh Nguyên CA $40.00 TH Hội Nam CA
TH Tuấn Nguyễn CA $200.00 TH MX Chu Trọng Ngư
TH Ông Bà Võ Văn Xuyên   $70.00 $70.00 TH của NT Tango
TH Vũ Đình Huân CA $50.00
TH Thomas Trung Huỳnh BĐQ CA $100.00 $100.00 Check do Thu Hương & Thu Trang ký
TH Trần Thu Hương CA $100.00 Học sinh của GS Lục Lệ Liên
TH Trần Thu Trang CA $100.00 Học sinh của GS Lục Lệ Liên
TH Hải Trần San Diego CA Nhận QS $100.00 TH MX Cam Ranh/nhận QS
TH Diana Ngọc Trân Nguyễn  CA $100.00 $100.00 $100.00 TH MX Lưu Văn Phán
TH Diệu Hương  Santa Clara CA $100.00 $100.00 TH của NT Đồ Sơn
TH chị QP Quách Xuân Hương San Diego CA $100.00 TH của TH/TQLCVN
TH của chị Liên/MX Nguyễn Phục Hưng CA $50.00
TH Nguyễn Văn Triều & Kim Loan France $100.00 $100.00 $100.00 Em chị QP Lê Thị Kim Liên
TH/KQ Trần Minh Trí Des Moines IA $50.00 $100.00 $100.00 $100.00 TH  MX Nguyễn Minh Châu
TH LM Peter Đức Nguyễn Wesley IA $150.00 $200.00 $200.00 $300.00 receipt
TH Hoàng Sơn Des Moines IA $100.00 $100.00
TH BS Võ Trung Đài Des Moines IA $100.00 $100.00 TH Hội TQLC IA
TH Nguyễn Hữu Hạnh BĐQ IA $100.00
TH Tony Phạm IA $50.00
TH AC  Võ Quang IA $100.00 $50.00 TH Hội TQLC Iowa
TH LM Chu Quý Ly                   IA $500.00 TH MX Võ Phi Hùng
TH Cháu Nguyễn Đan     IA $110.00 Bạn con gái CR
TH Phạm Anh Tú IL $250.00 $200.00 $200.00 $200.00 Em rể MX Lê Văn Thành
TH Khưu Xuyến IL $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 TH của MX Lê Văn Thành
TH Lý Sáng IL $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 TH của MX Lê Văn Thành
TH Phạm Khanh IL $100.00 $40.00 $50.00 $40.00 TH của MX Lê Văn Thành
TH Hoàng Mai IL $100.00 $200.00 $200.00 TH của MX Lê Văn Thành
TH Bà Trần Hữu Lợi   IL $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 TH của MX Lê Văn Thành
TH Trịnh Cường IL $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 TH của MX Lê Văn Thành
TH Lưu Toàn Hiếu IL $30.00 $20.00 $40.00 TH của MX Lê Văn Thành
TH Lưu Toàn Trung  Chicago IL $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 TH của MX Lê Văn Thành
TH Nguyễn Văn Khang KS $100.00 $100.00 $100.00 TH em của MX Nguyễn Văn Phước, Lộc
TH VT‐73 HVT KY $50.00 $100.00 TH MX Cam Ranh
TH VT‐62 QT CA $50.00 TH MX Cam Ranh
TH VT‐61 HTPL KY $50.00 $100.00 TH MX Cam Ranh
TH Quốc Thắng Tô LA $100.00 TH MX Tô Văn Cấp
TH chị Lê Thu McBride MA $100.00 $200.00
Emerson H. Lee     MD $200.00
TH Ngô Nhì MI $100.00 Nhận QS
TH Kim Kriners Bridal Boutique    MI $100.00 TH MX Nguyễn Văn Lộc
TH Nguyễn Ngọc Cương  MN $100.00 $100.00 Anh rể MX Dương Trọng Hiền



TH LM Nguyễn Hải Khánh Lincohn OH $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 TH của MX Nguyễn Kha Lạt
Hội Cựu SVSQTB Thủ Đức       OK $100.00
TH Cô Hồng Hà  OR $50.00 TH MX Tô Văn Cấp
TH ÔB Nguyễn Văn Thiện OR $100.00 TH của MX Lưu Văn Phúc
TH Nguyễn Xuân Ánh OR $100.00 TH của MX Lưu Văn Phúc
TH Amanda Yến Lực Trần PA $100.00
TH Col W.D. Wischmeyer/USMCAA SC $100.00 của Hội Cựu Cố Vấn/TQLCHK
TH Trần Quang Hải TN $100.00 TH của NT Saigon
TH Trần Quang Tiến TN $100.00 TH NT Saigon
TH Huỳnh Ngọc Xuân TN $100.00 TH MX Lưu Văn Phán
TH Công Tằng Tôn Nữ Kim Mai TX $200.00 $200.00 $200.00 TH MX Hoàng Công Một
TH Trương Kim Tòng  SĐ 5 TX $100.00 $100.00 $100.00 TH  MX Lê Quang Liễn
TH chị Hoàng Đình Đạt TX $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 TH  MX Lê Quang Liễn
TH Cô Phan Thị Bội Ngọc TX $100.00 TH  MX Lê Quang Liễn
TH Hoàng Chính Nghĩa TX $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 TH  MX Lê Quang Liễn
TH Mrs Loan Gruzdis TX $100.00 $100.00 $100.00
TH Kevin Đức Nguyễn TX $500.00 TH MX Nguyễn Ngọc Toàn
TH Ông Bà Lê Bá Hoàng TX $500.00 $1,000.00 $1,500.00 TH Hội TQLCVN Houston
TH Nguyễn Thu Mai TX $100.00 $100.00
TH Quãng Tâm Thành DDS/ TH Lê Đắc Lực TX $800.00 $800.00 TH  BCD Lê Đắc Lực
TH Lưu Xuân Phước TX $50.00
TH Julie Trương TX $50.00
TH Nguyễn Mạnh Hoàng TX $30.00 TH của NT Saigon
TH BS Nguyễn Chí Nghiã TX $300.00 $300.00 $200.00 TH MX Trương Phương/ Receipt
TH Lý Tuyết TX $100.00 $100.00 $100.00 TH MX Trương Phương
TH Chị Hương Nguyễn TX $50.00 TH MX Trương Phương
TH Ẩn Danh TX $50.00 TH MX Trương Phương
TH Bùi Bích TX $100.00 $100.00 $100.00 TH MX Đặng Vi
TH Lệ Hằng TX $100.00 TH MX Đặng Vi
TH Các cháu Ly Hương/ Hoài Nam TX $100.00 $100.00 Các con của TH Lệ Hằng 
TH BS Nguyễn Anh Huy TX $100.00 TH  MX Lê Quang Liễn
TH Hồ Ngọc Nam TX $100.00
TH BS Tuấn Nguyễn TX $200.00 TH MX Nguyễn Gia Quyết
TH Trần Dũng Douglas TX $100.00 TH MX Tô Văn Cấp
TH Bún Bò Kim Châu TX $100.00
TH Ông Bà Lê Thế Lân & Hà Houston TX $1,500.00 $1,000.00 $1,000.00 TH MX Cao Văn Sơn/receipt
TH Phương Mỹ  Thị Lục & Hanh Van Ho Spring Field VA $100.00 $100.00
Colonial Cleaning, INC   VA $100.00
TH Phạm Văn Khuê                  VA $50.00 $100.00
TH Trương Đình Thắng     VA $100.00
TH Phạm Chinh VA $100.00 TH của MX Lê Đình Đơn
TH Bà Nguyễn Tấn Nhị VA $100.00 $100.00
TH Phở 24 Annandale VA $500.00 $500.00 TH MX Lê Văn Hiếu
TH Trần Mạnh Vũ/Lao Công Đào Binh VA $200.00 TH MX Lê Văn Hiếu

TỔNG CỘNG $14,365.00 $12,810.00 $12,480.00 $6,390.24 $400.00

*2019/ $100.00 AUD = $68.06 USD


